
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi tên nhân viên)
(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV HTKD, Tổng giám đốc 

đơn vị cung cấp DV HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- 

thì ghi số của nhân 

viên)

1 Đắk Lắk
Cửa hàng MobiFone Buôn Ma Thuột 1 16 Trường Chinh, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Trịnh Thị Hoa 935739688

CHGD

2 Đắk Lắk
Cửa hàng MobiFone Buôn Ma Thuột 2 37 Lý Thường Kiệt, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Trịnh Thị Hoa 935739688

CHGD

3 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Krông Pắc 372 Giải Phóng, xã Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk Trần Quốc Hoài 905074747 CHGD

4 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Lắk 206 Nguyễn Tất Thành, xã Liên Sơn Lắk, Tỉnh Đắk Lắk Trần Quốc Hoài 905074747 CHGD

5 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Krông Bông 147 Nguyễn Tất Thành, Xã Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk Trần Quốc Hoài 905074747 CHGD

6 Đắk Lắk
Cửa hàng MobiFone Buôn Hồ

458 Hùng Vương, Phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (cạnh ngân hàng 

Agribank Buôn Hồ) Đặng Phi 935479494
CHGD

7 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Krông Năng 123 Nguyễn Tất Thành, Xã Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk Đặng Phi 935479494 CHGD

8 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Cư M'gar Số 43 Hùng Vương, Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Nghĩa 901928080 CHGD

9 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Buôn Đôn Thôn 15, Xã Ea Wer, Tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Nghĩa 901928080 CHGD

10 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Ea Súp Số 227 Hùng Vương, Xã Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Nghĩa 901928080 CHGD

11 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Ea Kar 303 Nguyễn Tất Thành, xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk Lê Hồng Minh 898538439 CHGD

12 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone M’Drắk Thôn 7, Xã M’Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk (Ngã 3 Krông Jing) Lê Hồng Minh 898538439 CHGD

13 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Ea H'leo 644 Giải Phóng, Xã Ea Drăng, Tỉnh Đắk Lắk Trần Duy Khánh 935057799 CHGD

14 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Krông Búk Đường Nguyễn Tất Thành, xã Pơ Drang, Tỉnh Đắk Lắk Trần Duy Khánh 935057799 CHGD

15 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Cư Kuin 129A,Thôn Kim Châu, Xã Dray Bhăng, Tỉnh Đắk Lắk Trương Thanh Tuấn 793594567 CHGD

16 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Krông Ana 116 Hùng Vương, xã Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk Trương Thanh Tuấn 793594567 CHGD

17 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Tuy Hòa 117 Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thuỵ Lai 905275777 CHGD

18 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Phú Yên 485 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thuỵ Lai 905275777 CHGD

19 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Sông Cầu 182 Phạm Văn Đồng, Phường Sông Cầu, Tỉnh Đắk Lắk Trần Phước Trình 935766707 CHGD

20 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Tuy An 204 Quốc Lộ 1A, Xã Tuy An Bắc, Tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Lệ Trinh 935591577 CHGD

21 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Đồng Xuân 162 Trần Hưng Đạo, Xã Đồng Xuân, Tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Lệ Trinh 935591577 CHGD

22 Đắk Lắk
Cửa hàng MobiFone Tây Hòa

Thôn Phú Thứ, Xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk (Gần nhà thuốc Long 

Châu) Lê Thị Mỹ Linh 905451139
CHGD

23 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Sông Hinh 90 Trần Hưng Đạo, Xã Sông Hinh, Tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Mỹ Linh 905451139 CHGD

24 Đắk Lắk
Cửa hàng MobiFone Đông Hòa

Khu phố 2, Phường Đông Hoà, Tỉnh Đắk Lắk (Đối diện điện máy 

Lam Sơn) Trần Thanh Hoa 935212239
CHGD

25 Đắk Lắk
Cửa hàng MobiFone Phú Hòa

Thôn Định Thọ 1, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk (đ/c CA xã Phú Hòa 

1) Bùi Anh Tuấn 905773838
CHGD

26 Đắk Lắk Cửa hàng MobiFone Sơn Hòa 109 Trần Phú, xã Sơn Hoà, Tỉnh Đắk Lắk Bùi Anh Tuấn 905773838 CHGD

MBF Tỉnh/TP:  	Đắk Lắk

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT
MBF 

Tỉnh/Thành phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT Số điện thoại liên lạc

(Chọn 1 trong 

các hình thức: 

CHGD/ĐLUQ/

NVBH/AM)



27 Đắk Lắk Lê Thị Hà
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 905033878
NVBH

28 Đắk Lắk Chu Thị Tâm
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 935739688
NVBH

29 Đắk Lắk Nguyễn Đình Phúc
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 931526029
NVBH

30 Đắk Lắk Lê Trí Dũng
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 935750268
NVBH

31 Đắk Lắk Nguyễn Thị Diễm Hương
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 793511349
NVBH

32 Đắk Lắk Nguyễn Văn Thiện
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 935777131
NVBH

33 Đắk Lắk Vi Thị Trang
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 898389696
NVBH

34 Đắk Lắk Nguyễn Thị Thảo
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 769590668
NVBH

35 Đắk Lắk Nguyễn Thị Châu Loan
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 702923862
NVBH

36 Đắk Lắk Nguyễn Hữu Phúc
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 775799799
NVBH

37 Đắk Lắk Hoàng Anh Hà
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 932445797
NVBH

38 Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Tâm
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 706050508
NVBH

39 Đắk Lắk Bùi Thị Ái Nhi
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 769585558
NVBH

40 Đắk Lắk Trần Nguyễn Anh Vũ
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 904957957
NVBH

41 Đắk Lắk Trương Thị Hiền
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 793594567
NVBH

42 Đắk Lắk Võ Thị Thanh Diệu
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 935190916
NVBH

43 Đắk Lắk Đoàn Thị Lựu
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 905973979
NVBH

44 Đắk Lắk Đỗ Thị Tuyết Nhung
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 934769449
NVBH

45 Đắk Lắk Nguyễn Văn Hữu
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 935111768
NVBH

46 Đắk Lắk Đoàn Công Luân
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 905443879
NVBH

47 Đắk Lắk Nguyễn Thị Kim Nguyên
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 905387839
NVBH



48 Đắk Lắk Lê Văn Long
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 903567145
NVBH

49 Đắk Lắk Nguyễn Hoài Ly
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 932551157
NVBH

50 Đắk Lắk Châu Thị Bích Li
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 935117139
NVBH

51 Đắk Lắk Phạm Đình Bảo Trung
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 935591577
NVBH

52 Đắk Lắk Phạm Thị Diễm
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 935766707
NVBH

53 Đắk Lắk Đoàn Quang Hội
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 935525626
AM

54 Đắk Lắk Đặng Huỳnh Minh Tuyền
MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM

Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone 901947947
AM

55 Đắk Lắk Minh Toàn Thôn 18A, Xã Ea Nuôl, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ HỒNG THUỶ 905346066 ĐBH

56 Đắk Lắk Đức Duy Thôn 18A, Xã Ea Nuôl, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN ĐỨC DUY 899358218 ĐBH

57 Đắk Lắk Minh Thiện Thôn Hòa Nam 2, Xã Ea Nuôl, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN TRỊ 905730979 ĐBH

58 Đắk Lắk Văn Phương Thôn 3 xã krong na, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 794563577 ĐBH

59 Đắk Lắk Ngọc Long Thôn 2 , xã krong na, tỉnh Đắk Lắk TRƯƠNG NGỌC LONG 769505209 ĐBH

60 Đắk Lắk Duyên Thôn hà bắc, xã ea wer, tỉnh Đắk Lắk HỒ THỊ DUYÊN 769523686 ĐBH

61 Đắk Lắk Minh Nguyễn Tây Hà 4, Phường Cư Bao, Tỉnh Đắk Lắk LÊ TRỊNH NGUYỄN 935762283 ĐBH

62 Đắk Lắk Sói Nguyễn 93 Phan Đình Phùng, p Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN TRÁNG 774567593 ĐBH

63 Đắk Lắk Phú Lâm Mobile 472 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk VÕ TRUNG LAI 788358836 ĐBH

64 Đắk Lắk CƯỜNG NGUYỄN MOBILE Thôn 2, Xã Ea Drông, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN CƯỜNG 793556544 ĐBH

65 Đắk Lắk Chí Vĩnh Thôn 1A, xã Eadrong, tỉnh Đắk Lắk KHƯƠNG BÁ VĨNH 706129986 ĐBH

66 Đắk Lắk Ngọc Thành KP Phú Đông, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN VĨNH 795673539 ĐBH

67 Đắk Lắk Hoàng Phát 187 phan đình phùng, p Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk ĐÀO THỊ KIM THOANG 935935899 ĐBH

68 Đắk Lắk Khánh Toàn 36 Trần Hưng Đạo, Phường Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THỊ THU 905059536 ĐBH

69 Đắk Lắk Hưng Phát Thôn 3, Xã Ea Drông, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ THU ÁNH 935760166 ĐBH

70 Đắk Lắk Hồng Hạnh 412 Nguyễn Văn Linh, P Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk TRẦN THỊ CẨM LỆ 794677346 ĐBH

71 Đắk Lắk Thái Bình 385 Trường Chinh, p Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk NGÔ THỊ DẦN 769529091 ĐBH

72 Đắk Lắk QUANG ANH
Tây Hà 4, Phường Cư Bao, Tỉnh Đắk Lắk

NGUYỄN PHAN NGỌC 

QUYỀN 935837429
ĐBH

73 Đắk Lắk Đức Mobile 16 Hoàng Diệu, Phường Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN HỮU ĐỨC 932476476 ĐBH

74 Đắk Lắk Kiều Anh 1402 Hùng Vương, Phường Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ THUẦN Ý 932490369 ĐBH

75 Đắk Lắk Diệu My 1643 Hùng Vương, Phường Cư Bao, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ DIỆU MY 772444538 ĐBH

76 Đắk Lắk NGUYÊN ĐÔNG Phường Cư Bao, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ ĐÔNG 706057676 ĐBH

77 Đắk Lắk Phương Nguyễn 109 Lê Thành Phương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk HUỲNH HUY CƯỜNG 935848887 ĐBH

78 Đắk Lắk TS MOBILE Tổ dân Phố 6 Phường Thành Nhất tỉnh Đắk Lắk VŨ TRƯỜNG SƠN 767216394 ĐBH

79 Đắk Lắk NGUYỄN CHƯƠNG 25 Lý Tự Trọng Phường buôn Ma Thuột, Đắk Lắk NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 905011227 ĐBH

80 Đắk Lắk CHÍ TÂM thôn 13 Xã hòa phú, Đắk lắk LÊ CHÍ TAM 706021269 ĐBH



81 Đắk Lắk Hiểu Dương
146 Lê Lợi, P Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 905329449

ĐBH

82 Đắk Lắk LONG PHÁT tổ dân phố 14, Phường Thành Nhất, Đắk Lắk LÊ KIM LONG 588173979 ĐBH

83 Đắk Lắk HUỲNH THỊ THANH 209 Mai Hắc Đế, phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk VŨ VĂN THẠNH 706235466 ĐBH

84 Đắk Lắk Hoàng Long KP Lê Thành Phương, p Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk LÊ VĂN LONG 933914639 ĐBH

85 Đắk Lắk AN KHANG Tổ dân phố 5, Phường Ea Kao, Tỉnh Đắk Lắk HOÀNG VĂN TRƯỜNG 769545447 ĐBH

86 Đắk Lắk LỤC PHƯƠNG Thôn 1, Phường Ea Kao, Tỉnh Đắk Lắk HUỲNH KIẾM LỤC 793524434 ĐBH

87 Đắk Lắk TRI ÂN Thôn 5, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk PHẠM BÁ ÂN 794593192 ĐBH

88 Đắk Lắk ĐTDĐ TRÀ MY Thôn 16, Xã Hòa Phú, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THỊ TRÀ MY 789948996 ĐBH

89 Đắk Lắk SIM SỐ EA KAO 93 Buôn Cư Lim, Phường Ea Kao, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THỊ HỒNG HẰNG 935912119 ĐBH

90 Đắk Lắk Phúc Thành Khu phố 2, Phường Phú Lâm, Tỉnh Đắk Lắk ĐINH NGỌC TIÊN 793655235 ĐBH

91 Đắk Lắk Azon 11 A Ma Khê, Phừng Tân Lập, Đắk Lắk GIẢN QUỐC KHÁNH 766993399 ĐBH

92 Đắk Lắk TS MOBILE 2 22 Nguyễn Thị Định, Phường Thành Nhất, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ HAI 782728136 ĐBH

93 Đắk Lắk Long Thủ 216 Trường Chinh, p Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN THỦ 774561402 ĐBH

94 Đắk Lắk ĐĂNG TÂM Thôn Quyết thắng, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN ĐĂNG TÂM 935033737 ĐBH

95 Đắk Lắk Phát Tài Thôn 5, xã Ea tul, tỉnh Đắk Lắk LÂM THỊ HOA 901934988 ĐBH

96 Đắk Lắk Tấn Chiến 46 ĐIỆN BIÊN PHỦ, XÃ QUẢNG PHÚ, TỈNH ĐĂK LĂK NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ 901925259 ĐBH

97 Đắk Lắk Sơn Long Đường 3/2, p Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk VÕ THÀNH SƠN 934084787 ĐBH

98 Đắk Lắk Hải Sang Mobile Ngã ba Buôn Sang, xã Cưm'gar, tỉnh Đắk Lắk PHẠM VĂN SANG 935774647 ĐBH

99 Đắk Lắk Xuân Thanh Thôn Tân Thành, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ TÂM 905088182 ĐBH

100 Đắk Lắk THẾ GIỚI ĐIỆN THOẠI 70 hùng vương, xã quảng phú, tỉnh đăk lăk BÙI THỊ VỆ GIANG 774555777 ĐBH

101 Đắk Lắk Thanh Điền Mobile Thôn 3, Xã Ea M’Droh, Tỉnh Đắk Lắk PHẠM THANH ĐIỀN 905092587 ĐBH

102 Đắk Lắk TRUYỀN NGUYỄN 51 Điện Biên Phủ, Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN TRUYỀN 905970656 ĐBH

103 Đắk Lắk THẮNG KỶ THUẬT 52 Điện Biên Phủ, Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN ĐỨC THẮNG 905393747 ĐBH

104 Đắk Lắk NGÂN QUỲNH 62 Cách Mạng Tháng 8, Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk Lắk ĐẶNG NGỌC PHƯỚC 935898262 ĐBH

105 Đắk Lắk ĐẠI PHÁT Buôn Ko Hneh, Xã Cuôr Đăng, Tỉnh Đắk Lắk PHAN THỊ TRÚC HƯƠNG 935792747 ĐBH

106 Đắk Lắk Huy Hoàng Thôn Quyết thắng, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN HỘI 905059573 ĐBH

107 Đắk Lắk Cường Mobile Buôn Cuôr, xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THANH CƯỜNG 901920288 ĐBH

108 Đắk Lắk PHƯỚC THÀNH 25 cách mạng tháng 8, Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ THẢO 799012999 ĐBH

109 Đắk Lắk PHONG NGUYỄN 56 Nguyễn Du, Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN PHONG 901933347 ĐBH

110 Đắk Lắk HÙNG MINH TRÍ 47 Cách Mạng Tháng 8, Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk Lắk VÕ ANH HÙNG 782742016 ĐBH

111 Đắk Lắk SPhone 24 Nguyễn Huệ, P Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk HUỲNH CÔNG QUANG 931919990 ĐBH

112 Đắk Lắk QUANG MINH THU Buôn Ko Hneh, Xã Cuôr Đăng, Tỉnh Đắk Lắk QUANG MINH THU 762747747 ĐBH

113 Đắk Lắk Chương Dương
128 Phan Đình Phùng, P Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG 762552558

ĐBH

114 Đắk Lắk Đài Táo 118 Trần Hưng Đạo, P Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk PHẠM TẤN ĐÀI 782785161 ĐBH

115 Đắk Lắk Đồng Truyền
Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk TRƯƠNG THỊ HỒNG TRANG 793663436

ĐBH

116 Đắk Lắk Hồng Sơn Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk LÊ THÁI SƠN 793661739 ĐBH

117 Đắk Lắk Luật VT 148 Lê Lợi, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THỊ MỸ CHI 777465914 ĐBH

118 Đắk Lắk Thanh Trọng Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN 905094098 ĐBH

119 Đắk Lắk Tấn Lập Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk ĐẶNG TẤN LẬP 931979712 ĐBH



120 Đắk Lắk Tôn Tuấn 119 Lê Duẫn, p Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk TÔN THẤT MINH TUẤN 782578639 ĐBH

121 Đắk Lắk Út Đạt Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN PHÁT ĐẠT 787757575 ĐBH

122 Đắk Lắk Lam Sơn Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk LƯU THỊ THU 793663771 ĐBH

123 Đắk Lắk Vũ Diệu Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN QUỐC VŨ 935670303 ĐBH

124 Đắk Lắk Huy79 Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk PHAN THỊ QUỲNH GIANG 793664559 ĐBH

125 Đắk Lắk Văn Út KP Liên Trì, P. Bình Kiến, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN ÚT 706306306 ĐBH

126 Đắk Lắk HẢI ĐĂNG Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN LÂN 935660483 ĐBH

127 Đắk Lắk Lực Đào Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk ĐẶNG VĂN LỰC 932551712 ĐBH

128 Đắk Lắk Ngọc Tải Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk TRẦN NGỌC TÀI 782629039 ĐBH

129 Đắk Lắk Diễn Lệ Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk NGÔ DIỄN 793664469 ĐBH

130 Đắk Lắk HOA LỢI Phường Đông Hòa, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĨNH LỢI 905008494 ĐBH

131 Đắk Lắk Chi Bi
Chợ Mậu Thân, đường Nguyễn Hữu Thọ, p Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN MINH PHI 794587955

ĐBH

132 Đắk Lắk Đức Tân 121 Lê Thành Phương, p Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN ĐỨC TÂN 908039396 ĐBH

133 Đắk Lắk QUỐC ĐẠT Xã Hòa Xuân, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN QUỐC ĐẠT 793663638 ĐBH

134 Đắk Lắk Thái Viên Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk TRẦN THÁI VIÊN 772263939 ĐBH

135 Đắk Lắk Trung Tuấn 95K Lê Thành Phương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THỊ VY 932522439 ĐBH

136 Đắk Lắk Tâm 481 Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk DƯƠNG THỊ TRÀ NY 775459142 ĐBH

137 Đắk Lắk Thoại 481 Phường Đông Hòa, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN NGỌC HOANG 786072345 ĐBH

138 Đắk Lắk SamZone 329 Lê Lợi, p Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN ĐÔNG THIÊN 773509007 ĐBH

139 Đắk Lắk Thành Đạt Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk LÊ VĂN THÀNH 979375759 ĐBH

140 Đắk Lắk Dũng Mãi Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN TIẾN DŨNG 935859666 ĐBH

141 Đắk Lắk ĐTDĐ Ngọc Pháp Thôn Phước Lương, Xã Ô Loan, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN PHÁP 794439439 ĐBH

142 Đắk Lắk Anh Thơ KP Long Châu, Xã Đồng Xuân, Đắk Lắk VÕ ĐÌNH TIẾN 794569266 ĐBH

143 Đắk Lắk Kim Phi Thôn Phú Hội, Xã Tuy An Đông, Tỉnh Đắk Lắk HUỲNH KIM PHI 934123622 ĐBH

144 Đắk Lắk Văn Giang Thôn Xuân Dục, Phường Bình Kiến, Tỉnh Đắk Lắk LÊ VĂN GIANG 773437139 ĐBH

145 Đắk Lắk Nhật Long 171 Lê Thành Phương, Xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk CHỐNG NHẬT LONG 793672218 ĐBH

146 Đắk Lắk Ân Tình Thôn Phước Lộc , Xã Xuân Phước, Đắk Lắk HỒ VĂN TÌNH 793526159 ĐBH

147 Đắk Lắk Sinh Hanh KP Chí Thạnh, Xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk PHAN TẤN SINH 933882886 ĐBH

148 Đắk Lắk Văn Lạc kp Xuân Hòa, p Bình Kiến, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN LẠC 777556466 ĐBH

149 Đắk Lắk Hùng Sơn
Thôn Hòa Đa, Xã Tuy An Nam, Đắk Lắk

NGUYỄN THÁI THÙY 

QUYÊN 705162359
ĐBH

150 Đắk Lắk Ngọc Hà Thôn Phú Thạnh, Xã Tuy An Nam, Tỉnh Đắk Lắk ĐOÀN NGỌC LỢI 934775955 ĐBH

151 Đắk Lắk Trí Nguyên KP Long Châu, Xã Đồng Xuân, Đắk Lắk PHAN THỊ HỒNG LÝ 899905550 ĐBH

152 Đắk Lắk Đức Hiếu KP Long Châu, Xã Đồng Xuân, Đắk Lắk BÙI ĐỨC HIẾU 905558788 ĐBH

153 Đắk Lắk Thái Bình 37 Lê Lợi, p Tuy Hoà, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ ANH VÂN 706083808 ĐBH

154 Đắk Lắk ĐIỂM BÁN NGỌC ÂN Thôn Phú Thạnh, Xã Tuy An Nam, Tỉnh Đắk Lắk ĐOÀN NGỌC ÂN 793672128 ĐBH

155 Đắk Lắk Trọng Tín 45 Lê Thánh Tôn, P Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN THỊ CHÍ NGHI 932554879 ĐBH

156 Đắk Lắk Truyền GSM 241 Trường Chinh, P Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THỊ THAO 934845588 ĐBH

157 Đắk Lắk Duy Linh Thôn Phụng Tường, xã Phú Hòa 2, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN DUY LINH 906772165 ĐBH

158 Đắk Lắk Roy Mobile 121 Nguyễn Trãi, p Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk VĂN TẤN DUY KHIÊM 772588589 ĐBH

159 Đắk Lắk ĐIẾM BÁN ANH TÚ Thôn Xuân Phu, Xã Tuy An Đông, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN ANH TÚ 905197677 ĐBH



160 Đắk Lắk Nhật Anh 63C Lê Thành Phương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk VÕ ĐÌNH DINH 905394945 ĐBH

161 Đắk Lắk ĐTDĐ Ninh Tập Thôn Phú Nhiêu, Xã Hòa Mỹ, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THỊ NINH 793658159 ĐBH

162 Đắk Lắk ĐB Hường 6A Trần Hưng Đạo, Xã Đồng Xuân, Đắk Lắk NGUYỄN THỊ HƯỜNG 938166957 ĐBH

163 Đắk Lắk ĐTDĐ Phong Thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk LÊ HOÀI PHONG 935909359 ĐBH

164 Đắk Lắk ĐTDĐ TRI HUỲNH 421 QL1A, Xã Tuy An Bắc, Tỉnh Đắk Lắk HUỲNH VĂN TRI 936652761 ĐBH

165 Đắk Lắk CHĐTDĐ QUANG TIẾN Xã Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk LÊ QUAN TIẾN 793652158 ĐBH

166 Đắk Lắk CHĐTDĐ NGHĨA THỊNH Xã Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk PHẠM VĂN TỈNH 782553547 ĐBH

167 Đắk Lắk CHĐTDĐ QUỐC HẠNH Xã Ea wy, Tỉnh Đắk Lắk ĐÀM THỊ MỸ HẠNH 934935454 ĐBH

168 Đắk Lắk VINH MOBILE Xã Ea wy, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN ANH VINH 782553847 ĐBH

169 Đắk Lắk CHĐTDĐ HẢI LINH Xã Ea wy, Tỉnh Đắk Lắk HUỲNH THANH TRUYỀN 907387222 ĐBH

170 Đắk Lắk CHĐTDĐ PHONG VÂN Xã Ea Khăl, Tỉnh Đắk Lắk VŨ HỒNG NHẬT 901917377 ĐBH

171 Đắk Lắk CHĐTDĐ TRỌNG TÌNH Xã Ea Drăng, Tỉnh Đắk Lắk ĐỖ TRỌNG TÌNH 905361383 ĐBH

172 Đắk Lắk CHĐTDĐ VẠN LỘC Xã Ea Drăng, Tỉnh Đắk Lắk LƯƠNG THẾ VŨ 794566567 ĐBH

173 Đắk Lắk ĐIỆN MÁY TRƯỜNG SANG Xã Ea Drăng, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN TRƯỜNG SANG 762940505 ĐBH

174 Đắk Lắk CHĐTDĐ DŨNG ND Xã Ea Drăng, Tỉnh Đắk Lắk BÙI THỊ KIỀU TRANG 935985600 ĐBH

175 Đắk Lắk ĐB Tech Phone Thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk LÊ HOÀI NHU 782717768 ĐBH

176 Đắk Lắk CHĐTDĐ HIẾU HẠNH Xã Ea Hiao, Tỉnh Đắk Lắk QUÁCH THỊ HIẾU HẠNH 905328762 ĐBH

177 Đắk Lắk THÊ GIỚI ĐTDĐ XÃ EAHIAO Xã Ea Hiao, Tỉnh Đắk Lắk MAI THỊ MỸ NGỌC 767919100 ĐBH

178 Đắk Lắk ĐTDĐ Đăng Khoa Thôn Xuân Mỹ, Xã Hòa Mỹ, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN ĐĂNG KHOA 935176004 ĐBH

179 Đắk Lắk ĐTDĐ Nam Phát Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hòa Thịnh,Tỉnh Đắk Lắk ĐẶNG THỊ TUYẾT DANG 935935672 ĐBH

180 Đắk Lắk ĐB Thanh Y Thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THANH Y 777588894 ĐBH

181 Đắk Lắk ĐTDĐ Ngọc Thơ Thôn Bình Thắng, Xã Sơn Thành, Tỉnh Đắk Lắk HỒ THỊ HỒNG VÂN 793693603 ĐBH

182 Đắk Lắk CHĐTDĐ PHI HÙNG Xã Ea Hiao, Tỉnh Đắk Lắk ĐẶNG VĂN HÙNG 782555256 ĐBH

183 Đắk Lắk ĐB Lê Phương Thôn Phước Nông, xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk ĐỖ THỊ MỸ HƯƠNG 905527073 ĐBH

184 Đắk Lắk CHĐTDĐ NHẬT PHÁT Xã Ea Drăng, Tỉnh Đắk Lắk MAI VĂN NGUYÊN 793554680 ĐBH

185 Đắk Lắk CHĐTDĐ HUY HOÀNG Chứk Tây, Xã Ea Khăl, Tỉnh Đắk Lắk TRƯƠNG CÔNG HỒNG 931614939 ĐBH

186 Đắk Lắk TUẤN THÙY Xã Ea Khăl, Tỉnh Đắk Lắk ĐOÀN QUANG CHÍNH 769518029 ĐBH

187 Đắk Lắk CHĐTDĐ HIỆP MOBILE Thôn 2, Xã Ea HIAO, Tỉnh Đắk Lắk BÙI ĐÌNH MINH HIỆP 905089288 ĐBH

188 Đắk Lắk ĐB Phương Ý Thôn Phú Nhiêu, Xã Hòa Mỹ, Tỉnh Đắk Lắk TRƯƠNG THÁI GIANG 987386808 ĐBH

189 Đắk Lắk ĐB Phú Thao Thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk ĐỖ THÁI THỤY 935000710 ĐBH

190 Đắk Lắk CHĐTDĐ VĂN HOÀ Thôn 2, Xã Ea Drăng, Tỉnh Đắk Lắk VĂN CÔNG HÒA 769533886 ĐBH

191 Đắk Lắk ĐTDĐ Quang Thế 09 Lê Lợi, xã Sông Hinh,Tỉnh Đắk Lắk DƯƠNG QUANG THẾ 905420183 ĐBH

192 Đắk Lắk CHĐTDĐ KHÔI NGUYÊN Thôn 2, Xã Ea Drăng, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 764522449 ĐBH

193 Đắk Lắk TD PHONE Phước Nông, Xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN MINH TIẾN 793658486 ĐBH

194 Đắk Lắk Anh Sáng Tổ dân phố 2B, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ĐẶNG CHÍ SÁNG 769469799 ĐBH

195 Đắk Lắk Trúc Lâm Tổ dân phố 2B, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ LOAN 901146999 ĐBH

196 Đắk Lắk Thanh Tùng Tổ dân phố 7, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ THU 782537289 ĐBH

197 Đắk Lắk Thế Bình Buôn Xê Đăng, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk LÊ THẾ BÌNH 935923823 ĐBH

198 Đắk Lắk Vũ Quỳnh Thôn 5, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk VŨ BÁ QUỲNH 706155559 ĐBH

199 Đắk Lắk Nam Hương Thôn 6, xã Cư Yang, tỉnh Đắk Lắk ĐÀO VÂN NAM 769477582 ĐBH

200 Đắk Lắk Việt Khuê Thôn 7, xã Cư Yang, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN KHUÊ 799722999 ĐBH

201 Đắk Lắk Linh Chi Thôn 3, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk TRẦN THỊ LINH CHI 782568575 ĐBH



202 Đắk Lắk Thiên Hưng Thôn 2, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk MAI VĂN HƯNG 794664838 ĐBH

203 Đắk Lắk Lực Ngân Thôn 4, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk ĐÀM QUANG CƯỜNG 793621681 ĐBH

204 Đắk Lắk Tiến Thọ Thôn 8, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THO 935838777 ĐBH

205 Đắk Lắk ĐTDĐ Huyền Vương KP 7, xã Sông Hinh,Tỉnh Đắk Lắk LÊ VĂN VƯƠNG 782567933 ĐBH

206 Đắk Lắk Hiếu Nguyễn Thôn 2, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN TRUNG HIẾU 935837776 ĐBH

207 Đắk Lắk Quang Phú Thôn Hữu Nghị, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk PHẠM SĨ PHÚ 905140165 ĐBH

208 Đắk Lắk Nam Việt Km68 QL26, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk PHẠM VĂN THANH 794547739 ĐBH

209 Đắk Lắk Châu Kiên Km68 QL26, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk CHÂU VĂN KIÊN 706274119 ĐBH

210 Đắk Lắk Hà Hòa thôn 1, xã cưelang, huyện eakar , tỉnh đăk lăk LÊ THỊ TIỂU QUỲNH 905246716 ĐBH

211 Đắk Lắk Đã đóng cửa hàng Thôn 6, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN HẢI TỈNH 793678969 ĐBH

212 Đắk Lắk Minh Cảnh 51 Ea Ba, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN MINH CẢNH 909154655 ĐBH

213 Đắk Lắk Lý Lợi thôn an cư , xã cư huê , huyện eakar, tỉnh đăk lăk LÊ THỊ LÝ 901911126 ĐBH

214 Đắk Lắk Quân Yến Thôn 8, Xã Ea Ô, Tỉnh Đắk Lắk PHAN ĐÌNH QUÂN 706168139 ĐBH

215 Đắk Lắk Mạnh Hải Thôn 9, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN HẢI 773535062 ĐBH

216 Đắk Lắk ĐTDĐ Tấn Dõi Quảng Mỹ, Xã Hòa Mỹ, Tỉnh Đắk Lắk ĐÀO TẤN DÕI 793660388 ĐBH

217 Đắk Lắk ĐTDĐ Minh Mobile Thôn Mỹ Thạnh Đông 1,xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk VÕ THỊ LINH TÂM 935607172 ĐBH

218 Đắk Lắk Quang Lợi 2
Thôn đoàn kết xã ea súp

HUỲNH NỮ THỊ THANH 

NGA 794541377
ĐBH

219 Đắk Lắk Thành Thôn 1 xã Ea súp PHẠM ĐỨC THÀNH 706131232 ĐBH

220 Đắk Lắk ĐTDĐ Hưng Phúc Thôn Phú Thuận, Xã Hòa Mỹ, Tỉnh Đắk Lắk ĐINH QUANG PHỤNG 769553188 ĐBH

221 Đắk Lắk ĐTDĐ Tiến Hùng KP 7, xã Sông Hinh,Tỉnh Đắk Lắk VŨ TIẾN HÙNG 903670456 ĐBH

222 Đắk Lắk Văn Tình 51 âu cơ xã ea súp TRẦN VĂN TÌNH 797711990 ĐBH

223 Đắk Lắk ĐL Hưng Phú Thôn Sơn Thọ, Xã Sơn Thành, Tỉnh Đắk Lắk NGÔ THÀNH PHÚ 782608099 ĐBH

224 Đắk Lắk ĐTDĐ Trọng Tịnh Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hòa Thịnh, Tỉnh Đắk Lắk TRƯƠNG TRỌNG TỊNH 935333454 ĐBH

225 Đắk Lắk Hoà 71 hùng vương xã ea súp, tỉnh Đắk Lắk TĂNG VĂN HÒA 769490323 ĐBH

226 Đắk Lắk ĐTDĐ Kim Hiệp Thôn Phú Nhiêu, Xã Hòa Mỹ, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN CAO HIỆP 797979238 ĐBH

227 Đắk Lắk Kim Dung 08 Âu Cơ, xã Ea Súp NGUYỄN THỊ TRÚC 769543270 ĐBH

228 Đắk Lắk ĐTDĐ Lê Nguyên Thôn Phú Nông, xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk LÊ MINH NGUYÊN 935030339 ĐBH

229 Đắk Lắk ĐTDĐ Thành Danh Thôn Phú Hữu, Xã Hòa Thịnh, Tỉnh Đắk Lắk ĐINH VĂN THÀNH 902702711 ĐBH

230 Đắk Lắk Đại Phát Mobile Thôn 8, Xã EaKtur, Tỉnh Đắk Lắk LƯU THẾ HIỆP 935690777 ĐBH

231 Đắk Lắk Luyến Nguyễn Mobile Hòa Đông, Xã Ea Na, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ LUYẾN 782532639 ĐBH

232 Đắk Lắk Vũ Quyền Mobile Xã Ea Ning,Huyện Cư Kuin,Đắk Lắk LÊ VŨ QUYỀN 935793786 ĐBH

233 Đắk Lắk ĐTDĐ Song Thôn Mỹ Thạnh Trung 1, xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN THỊ THANH HÀ 905923449 ĐBH

234 Đắk Lắk ANH THÚY MOBILE Thôn Tân Lập, Xã Ea Na, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN THỊ THANH THÚY 905281819 ĐBH

235 Đắk Lắk THIÊN PHÚ MOBILE Thôn 5, Xã Ea Ning, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 935899578 ĐBH

236 Đắk Lắk Đường phố HP Thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk HUỲNH THỊ MAI DUYÊN 779922227 ĐBH

237 Đắk Lắk MÂY MOBILE Buôn Ea Kruế, Xã Ea Na, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN SINH TÙNG 769584128 ĐBH

238 Đắk Lắk Điện thoại di động Dân Phan
Ngã ba cây gòn, Quốc lộ 27, thôn Ea Mtá, Xã Dray Bhăng, Tỉnh Đắk 

Lắk PHAN ĐÌNH DÂN 898392979
ĐBH

239 Đắk Lắk QUỐC VŨ MOBILE Thôn Kim Châu, Xã Dray Bhăng, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THỊ MỘNG LÀNH 905373719 ĐBH

240 Đắk Lắk Điện máy Tưởng Đương Thôn Phú Diễn NgoàiXã Hòa Thịnh, Tỉnh Đắk Lắk LÊ TÀI ĐƯƠNG 935766146 ĐBH

241 Đắk Lắk Điện máy Quỳnh Trâm Thôn Thạnh Phú Đông, Xã Hòa Mỹ, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN THỊ TRÂM 788867878 ĐBH



242 Đắk Lắk ĐTDĐ Văn Trí Thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN TRÍ 793686885 ĐBH

243 Đắk Lắk THÁI HIÊN Thôn 5, Xã Ea Ning, Tỉnh Đắk Lắk PHẠM HỒNG THÁI 782517587 ĐBH

244 Đắk Lắk Di Động Krông Ana 03 Lê Duẩn, Xã Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk NGÔ VĂN DŨNG 703775555 ĐBH

245 Đắk Lắk ĐTDĐ THẾ NĂNG Thôn Hội Cư, Xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THẾ NĂNG 908808264 ĐBH

246 Đắk Lắk ĐIỆN THOẠI THÁI DƯƠNG Thôn 2A, Xã Ea Ning, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THÁI DƯƠNG 931427367 ĐBH

247 Đắk Lắk ĐTDĐ MỸ NHẬT Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hòa Thịnh, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THỊ MỸ 905577749 ĐBH

248 Đắk Lắk ĐL Tiến Đức Thôn Xuân Thạnh 2, xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN TIẾN ĐỨC 782620135 ĐBH

249 Đắk Lắk ĐTDĐ Bảo Quốc Thôn Bình Thắng, Xã Sơn Thành, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN BẢO QUỐC 777885678 ĐBH

250 Đắk Lắk ĐTDĐ Ngọc Tư Thôn Chánh Lộc, Xã Xuân Lộc,Tỉnh Đắk Lắk ĐINH NGỌC TƯ 769591656 ĐBH

251 Đắk Lắk ĐTDĐ CA Smart Thôn Diêm Trường, Xã Xuân Cảnh, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN LY 794688630 ĐBH

252 Đắk Lắk 999 Tân Bảo Khang Thôn 3, Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN BẢO TOÀN 904455319 ĐBH

253 Đắk Lắk ĐTDĐ Phú Thọ Thôn Bình Thạnh, Xã Xuân Cảnh, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN THỌ 706037588 ĐBH

254 Đắk Lắk Phú Nguyễn Mobile Mậu Lâm Bắc, Xã Phú Hòa 2, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VĂN PHÚ 782707269 ĐBH

255 Đắk Lắk ĐTDĐ CHÁNH THUÝ 140 Trần Phú, Xã Sơn Hòa, Tỉnh Đắk Lắk ĐẶNG TRUNG CHÁNH 901947666 ĐBH

256 Đắk Lắk Thanh Khiêm Thôn 2, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THANH KHIÊM 905006778 ĐBH

257 Đắk Lắk Khánh Huy Thôn Phong Niên, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk LÊ THỊ BÍCH HÂN 782726287 ĐBH

258 Đắk Lắk Thiên Duy Thôn Phong Niên, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk DƯƠNG THỊ MỘNG 782737387 ĐBH

259 Đắk Lắk ĐTDĐ QUANG TÌNH TDP6, Xã PơnDrang, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ LINH NHI 905031308 ĐBH

260 Đắk Lắk Điện Máy Minh Đông TDP6, Xã PơnDrang, Tỉnh Đắk Lắk PHAN LÊ THÙY DƯƠNG 905122903 ĐBH

261 Đắk Lắk Phát Nguyễn Thôn Nho Lâm, Xã Phú Hòa 2, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN XUÂN PHƯỚC 774569922 ĐBH

262 Đắk Lắk Gia Bảo Thôn Ea Krôm, Xã Krông Búk Tỉnh Đắk Lắk LÊ VÕ TUẤN ĐẠT 906512428 ĐBH

263 Đắk Lắk Cao Tưởng Thôn Nho Lâm, Xã Phú Hòa 2, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN CAO TƯỞNG 793670458 ĐBH

264 Đắk Lắk Phú Kỳ Thôn Phong Niên, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN TRỌNG KỲ 905548277 ĐBH

265 Đắk Lắk Duy Minh Kp Định Thắng 2, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 899906007 ĐBH

266 Đắk Lắk Điện Thoại Gia Bảo Thôn Ea Krôm, Xã Krông Búk Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ TRÚC 905121411 ĐBH

267 Đắk Lắk ĐTDĐ SANG HUÂN Thôn Hạnh Lâm, Xã Phú Hòa 2, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN NGỌC SANG 905325042 ĐBH

268 Đắk Lắk Điện Thoại Linh Đan Buôn EaLiang, Xã Cư Pơn, Tỉnh Đắk Lắk VŨ THỊ TUYẾT NHUNG 935768679 ĐBH

269 Đắk Lắk ĐTDĐ VĂN GIANG Kp Đinh Thọ 2, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk TRƯƠNG VĂN GIANG 794550042 ĐBH

270 Đắk Lắk ĐTDĐ ĐÌNH BẢO Kp Định Thắng 2, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk PHẠM ĐÌNH BẢO 782552087 ĐBH

271 Đắk Lắk Kim Long Phú Sen Đông, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN ĐÌNH SANG 793669622 ĐBH

272 Đắk Lắk Kim Linh Thôn Phú Ân, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN NHƯ TẠO 909146647 ĐBH

273 Đắk Lắk ĐTDĐ Quang Hà Thôn Kty, Xã Krông Búk Tỉnh Đắk Lắk TRẦN VĂN QUANG 898235235 ĐBH

274 Đắk Lắk ĐTDĐ Hiệp Mobile Buôn Ea Kung, Xã Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk VÕ HỮU HIỆP 706059798 ĐBH

275 Đắk Lắk DTDĐ Ngọc Hiếu Buôn Kđô 2, Xã Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN NGỌC HIẾU 769467939 ĐBH

276 Đắk Lắk Viên Nguyễn Xã Cư Pơn, Tỉnh Đắk Lắk VÕ THỊ LỆ HUÊ 931610308 ĐBH

277 Đắk Lắk Thanh Hiền Thôn Phong Hậu, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk NGÔ THANH HIỀN 793667910 ĐBH

278 Đắk Lắk THANH PHONG Thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THANH PHONG 906546986 ĐBH

279 Đắk Lắk Ngọc Doan Xã Dlieya, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN THỊ THÚY YÊN 934976937 ĐBH

280 Đắk Lắk Viết Phương Xã Tam Giang, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG 935633944 ĐBH

281 Đắk Lắk Duy Hưng xã Phú Xuân, Tỉnh Đắk Lắk PHẠM DUY HƯNG 907374142 ĐBH

282 Đắk Lắk Quý Hùng Xã Dlieya, Tỉnh Đắk Lắk HOÀNG THỊ QUÝ 905096299 ĐBH

283 Đắk Lắk Thanh Bình xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN DUY LÂM 706162345 ĐBH



284 Đắk Lắk Thế giới điện thoại 83 Nguyễn Tất Thành, Xã Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN CÔNG THỐNG 905223029 ĐBH

285 Đắk Lắk Đức Bính Xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN ĐỨC BÍNH 901914647 ĐBH

286 Đắk Lắk Thanh Bình 51 Hùng Vương, Xã Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN DUY THANH 908090088 ĐBH

287 Đắk Lắk Nhất Duy Thôn Trung Hồ, Xã Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ THÚY 934885152 ĐBH

288 Đắk Lắk NGỌC CƯỜNG Thôn Tân Hợp, Xã Dliêya, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ NÃO 935272799 ĐBH

289 Đắk Lắk Nam Phong Xã Dlieya, Tỉnh Đắk Lắk LƯƠNG THỊ THU 793665695 ĐBH

290 Đắk Lắk Phúc Thịnh xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ NGA 782556696 ĐBH

291 Đắk Lắk Ngọc Ngọ xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk TRẦN NGỌC NGỌ 935901215 ĐBH

292 Đắk Lắk Thành Tiến xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk LÊ MẠNH TIẾN 782747473 ĐBH

293 Đắk Lắk Văn Sang Thôn Giang Thịnh, Xã Tam Giang, Tỉnh Đắk Lắk PHAN HOÀNG HÀ THI 706202212 ĐBH

294 Đắk Lắk Ngọc Huy Thôn Giang Sơn, Xã Phú Xuân, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN NGỌC TIẾN 905801238 ĐBH

295 Đắk Lắk Tình Phan xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk PHAN HỮU TÌNH 793589945 ĐBH

296 Đắk Lắk AK Store Thôn Trung Hồ, Xã Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN THỊ THANH TRANG 782548199 ĐBH

297 Đắk Lắk Đăng Khoa Xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN ĐĂNG KHOA 932477764 ĐBH

298 Đắk Lắk AN QUÂN Thôn Tân Quảng, Xã Dliêya, Tỉnh Đắk Lắk BÙI VĂN QUÂN 772570000 ĐBH

299 Đắk Lắk Thành hà Kp Định Thắng 2, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN MINH THÀNH 905366077 ĐBH

300 Đắk Lắk Quang Vinh Phụng Tường 1,Xã Phú Hòa 2, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN THÁI NGUYÊN 793667719 ĐBH

301 Đắk Lắk H.L MOBILE Thôn Tân Nam, Xã Dliêya, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN MẠNH LONG 794575559 ĐBH

302 Đắk Lắk Đông Phước Thôn Phong Niên, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk ĐỖ NỮ TRÚC MAI 779888686 ĐBH

303 Đắk Lắk Nguyên Hạ xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN MINH THUẬN 793671249 ĐBH

304 Đắk Lắk Hồng Linh Mobile Thôn Tân Đông, Xã Ea Knuec, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN HỒNG LONG 935767986 ĐBH

305 Đắk Lắk CHĐT Thanh Quang Thôn 13, Xã Vụ Bổn, Tỉnh Đắk Lắk DƯƠNG THỊ HOA 935835718 ĐBH

306 Đắk Lắk Đức Long Mobile Thôn Tân Bình, Xã Ea Knuec, tỉnh Đắk Lắk BÙI ĐỨC LONG 905175747 ĐBH

307 Đắk Lắk Tiến Thịnh Mobile Phước Lộc 1, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk CHÂU VÕ THỊ LY 782553539 ĐBH

308 Đắk Lắk Thòng Minh Mobile 147 Thôn 6A, xã Eakly, tỉnh Đắk Lắk THÒNG QUÝ MINH 935930505 ĐBH

309 Đắk Lắk Quang Thạch km19-Ql26, xã Ea Knuec, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN HẠNH VY 931645499 ĐBH

310 Đắk Lắk Minh Hải Phụng Tường 1,Xã Phú Hòa 2, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THÁI HẢI 905560202 ĐBH

311 Đắk Lắk CHĐT Đồng Thanh Thôn Tân Quý, Xã Vụ Bổn, Tỉnh Đắk Lắk HOÀNG THỊ NGUYỆT 935841899 ĐBH

312 Đắk Lắk Trọng Nhi Km44, xã Ra Uy, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN TRỌNG NHI 905517894 ĐBH

313 Đắk Lắk Cường An Mobile 228 Giải Phóng, xã Krong Pắk, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ THỦY HẢI 902710495 ĐBH

314 Đắk Lắk CHĐT Trường Thành Xã Ea Phê, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN THỊ DUNG 706194194 ĐBH

315 Đắk Lắk Hoàng Lộc 421 Giải Phóng, Xã Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN KIM NHỚ 902506339 ĐBH

316 Đắk Lắk Minh Điền Qui Hậu, Xã Phú Hòa 2, Tỉnh Đắk Lắk HỒ MINH ĐIỀN 931948788 ĐBH

317 Đắk Lắk Ngọc Yên Thôn Phong Niên, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk LÊ NGỌC TÂM 782717287 ĐBH

318 Đắk Lắk CHĐT Tấn Phát Xã Ea Kly, Tỉnh Đắk Lắk TRẦN THỊ THU THẢO 906505719 ĐBH

319 Đắk Lắk CHĐT Văn Thanh Thôn Chợ, Xã Ea Kly, Tỉnh Đắk Lắk TỪ VĂN THANH 902785835 ĐBH

320 Đắk Lắk Diện Tín Phát Thôn Nho Lâm, Xã Phú Hòa 2, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN HỮU DIỆN 793618662 ĐBH

321 Đắk Lắk Tiến Vinh Ngã 3, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN HỮU VINH 931605040 ĐBH

322 Đắk Lắk Đức Mạnh Thôn 1, xã M'drak, tỉnh Đắk Lắk BÙI ĐỨC MẠNH 793661201 ĐBH

323 Đắk Lắk Nhật Hanh Xã M’Drắk, Tỉnh Đắk Lắk NGUYỄN LÊ HANH 905321945 ĐBH

324 Đắk Lắk Duy Quang Thôn chợ Krông puk, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk NGÔ THẢO NGUYÊN 794519819 ĐBH

325 Đắk Lắk Xuân Nam Chợ Nhỏ Hoà An, xã Krong Pắk, tỉnh Đắk Lắk ĐOÀN XUÂN NAM 901904426 ĐBH



326 Đắk Lắk Đức Mobile Xã Cư Prao, Tỉnh Đắk Lắk DƯƠNG QUANG ĐỨC 769569699 ĐBH

327 Đắk Lắk Đại Nghĩa Thôn 2, xã Krong Jing, tỉnh Đắk Lắk TRẦN ĐẠI NGHĨA 782537344 ĐBH


